
I. Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2023-2024: 

Viết tắt: LHP Lớp học phần, TC  Tín chỉ, SS  Sĩ số, PT  Phòng thi, CBCT  Cán bộ coi thi, HTT  Hình thức thi, VĐ  Thi 
vấn đáp, TL  Tự luận, TTM  Thi trên máy.  

Giờ 
thi 

Thứ Ngày thi Tên HP TC Mã LHP Giảng Viên/ Trợ giảng SS PT CBCT HTT Phòng thi 

10h00 3 16/07/2024 Địa chất công trình  2 CTE3006 2 TS. Dương Tuấn Mạnh 1 1 0 VĐ 217-GĐ3 

       1 1 0   

14h00 3 16/07/2024 Lập Trình Nâng Cao 4 INT2215 52 TS. Lê Đức Trọng 1 1 0 VĐ 315-E3 

14h00 3 16/07/2024 Giải tích 2 4 MAT1042 29 ThS. Nguyễn Quang Vinh 1 

1 2 TL 312-GĐ2 

14h00 3 16/07/2024 Giải tích 2 4 MAT1042 27 GS.TS. Nguyễn Việt Khoa 1 

14h00 3 16/07/2024 Mạng truyền thông máy tính 1 3 ELT3212 20 PGS.TS. Đinh Thị Thái Mai 1 

14h00 3 16/07/2024 Cơ học môi trường liên tục 4 EMA2004 1 TS. Trần Quốc Quân 1 

14h00 3 16/07/2024 Kỹ thuật điện và điện tử 3 EMA2005 1 TS. Phạm Minh Triển 1 

14h00 3 16/07/2024 Lập trình hướng đối tượng 3 INT2204 1 TS. Vũ Thị Hồng Nhạn 3 

14h00 3 16/07/2024 
Cơ học vật rắn biến dạng trong kỹ 
thuật 

3 CTE2024 1  TS. Phạm Hồng Công 1 

14h00 3 16/07/2024 Nhiệt động lực học kỹ thuật 3 EMA2038 1 PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện 1 

14h00 3 16/07/2024 Phương pháp tính trong kỹ thuật 3 EMA 2011 20 TS. Trần Dương Trí 1 

14h00 3 16/07/2024 Cơ học kỹ thuật 2  3 EMA2037 3 PGS.TS. Đào Như Mai 1 

14h00 3 16/07/2024 Cơ sở dữ liệu 4 INT2211 1 TS. Dư Phương Hạnh 1 

14h00 3 16/07/2024 Nguyên Lý Marketing 3 BSA 2002 20 TS. Lê Thị Hải Hà 1 

14h00 3 16/07/2024 Tín hiệu và hệ thống 3 ELT2035 20 TS. Lê Vũ Hà 1 

       16 2 2   

08h00 4 17/07/2024 Kỹ thuật điều khiển 3 ELT 3051 21 TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 1 1 0 VĐ 209-G2 

       1 1 0   

14h00 4 17/07/2024 Lập trình thi đấu 3 INT3512 1 ThS. Hồ Đắc Phương 1 
1 0 VĐ PM208-G2 

14h00 4 17/07/2024 Mạng máy tính  4 INT2213 1 ThS. Hồ Đắc Phương 1 



Giờ 
thi 

Thứ Ngày thi Tên HP TC Mã LHP Giảng Viên/ Trợ giảng SS PT CBCT HTT Phòng thi 

       2 1 0   

09h00 5 18/07/2024 Xử Lý Ảnh 3 INT3404 2 TS. Tạ Việt Cường 1 1 0 VĐ 307-E3 

       1 1 0   

14h00 5 18/07/2024 Thiết bị điện 3 EMA3131 1 ThS. Vũ Tuấn Anh 1 

1 2 TL 304-GĐ2 

14h00 5 18/07/2024 Tối ưu hóa 3 INT 3103 1 TS. Nghiêm Nguyễn Việt Dũng 1 

14h00 5 18/07/2024 Vật lý thống kê 3 EPN2030 1 GS.TS. Hoàng Nam Nhật 1 

14h00 5 18/07/2024 Linh kiện bán dẫn và vi mạch 2 EMA2021 1 ThS. Phạm Đình Tuân 1 

14h00 5 18/07/2024 Công nghệ phần mềm 3 INT2208 1 ThS. Nguyễn Đức Anh 1 

14h00 5 18/07/2024 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 POL1001 2  TS. Nguyễn Duy Quỳnh 1 

14h00 5 18/07/2024 
Kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất 
nông nghiệp 

3 AGT3032 1  PGS.TS. Phạm Châu Thùy 3 

14h00 5 18/07/2024 
Hệ sinh thái nông nghiệp và nông 
nghiệp bền vững 

3 AGT3013 1 PGS.TS. Phạm Châu Thùy  1 

14h00 5 18/07/2024 Kỹ thuật màn hình cơ sở 2 EMA3139 20 KSCC. Hoàng Anh Dũng 1 

14h00 5 18/07/2024 Trí tuệ nhân tạo 3 INT3401E 21 TS. Trần Hồng Việt 1 

       12 1 2   

10h00 6 19/07/2024 Vật liệu xây dựng 3 CTE2011 1 TS. Lê Thùy Dương 1 1 0 VĐ 203-GĐ3 

       1 1 0   

Thi theo lịch thi của Trung tâm 
Khảo thí 

Nhà nước và pháp luật đại cương  THL1057 4 Viện ĐB chất lượng giáo dục – 
ĐHQGHN. Trung tâm Đào tạo 
trực tuyến (TNU Online) 

1 

Thi trên máy tại Trung tâm Khảo 
thí - ĐHQGHN 

Nhà nước và pháp luật đại cương   THL1057 20 1 

Triết học Mác - Lênin  PHI1006 23  TS. GVC. Nguyễn Thị Thu Hường 1 

       3     

 
II. Danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2023-2024: 

MSV Họ tên Mã LHP Tên môn học Lý do hoãn thi Ghi chú 
22026183 Hà Tuấn Anh EMA 2011 20 Phương pháp tính trong kỹ thuật Người nhà mất, có giấy chứng tử  
22026144 Vũ Tiến Bình THL1057 20 Nhà nước và pháp luật đại cương  Ốm nằm viện có minh chứng  



MSV Họ tên Mã LHP Tên môn học Lý do hoãn thi Ghi chú 
18020005 Nguyễn Thanh Bình MAT1042 27 Giải tích 2 Sốt nằm viện có minh chứng  

21020805 Lê Đức Chiến AGT3032 1  
Kiểm soát ô nhiễm trong sản 
xuất nông nghiệp 

Tham gia cuộc thi Khởi nghiệp 
thành phố sáng tạo thông minh 
"Startup City" do thành đoàn Hà 
Nội tổ chức. 

 

21020720 Nguyễn Mạnh Chính EMA2038 1 Nhiệt động lực học kỹ thuật 
Sốt cao do bị viêm họng amydan 
cấp có minh chứng 

 

23021775 Nguyễn Hữu Chuyên MAT1042 29 Giải tích 2 Sốt virus có minh chứng  

21020611 Đỗ Mạnh Dũng INT3401E 21 Trí tuệ nhân tạo 
Trùng lịch dự hội thảo tại Thụy 
Điển 

 

21021079 Nguyễn Hồng Đạt EMA2005 1 Kỹ thuật điện và điện tử 
Đau mắt không nhìn rõ, có minh 
chứng 

 

19020892 Trần Tiến Đạt CTE2011 1 Vật liệu xây dựng Sốt virus có minh chứng  

21020815 Đoàn Hải Đăng INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng 
Sốt, dị ứng thuốc kháng sinh có 
minh chứng 

 

22025124 Mai Công Đoàn FLF1107 3 Tiếng Anh B1 Bị đau bụng tại phòng thi 
Thi vào HKI 
2024-2025 

22022607 Phạm Công Đức INT2208 1 Công nghệ phần mềm 
Ngộ độc thực phẩm, có minh 
chứng bệnh viện 

 

21021288 Bùi Minh Đức EMA3139 20 Kỹ thuật màn hình cơ sở Sốt virus có minh chứng  

20021340 Hoàng Thu Giang PHI1006 23  Triết học Mác - Lênin 
Lỗi hệ thống và  đã được Trung 
tâm Khảo thí kiểm chứng 

 

21020624 Nguyễn Long Hải BSA 2002 20 Nguyên Lý Marketing Va chạm xe, có minh chứng  

21020714 Nguyễn Văn Hào EMA3131 1 Thiết bị điện 
Tham gia chương trình NUS 
Young Fellowship 

 

21020315 Đặng Thị Thanh Hiền INT2213 1 Mạng máy tính  Trùng lịch trao đổi với FPT  
22024158 Hoàng Văn Hiệp POL1001 2  Tư tưởng Hồ Chí Minh Bố mất, có giấy khai tử  
22024158 Hoàng Văn Hiệp EMA2004 1 Cơ học môi trường liên tục Bố mất, có giấy khai tử  
21020018 Trần Thị Thu Huệ INT3512 1 Lập trình thi đấu Trùng lịch TA 2in1  

22025129 Nguyễn Đắc Hùng CTE2024 1  
Cơ học vật rắn biến dạng trong 
kỹ thuật 

Điều trị phẫu thuật có minh 
chứng 

 

21020825 Hà Quang Hưng AGT3032 1  
Kiểm soát ô nhiễm trong sản 
xuất nông nghiệp 

Tham gia cuộc thi Khởi nghiệp 
thành phố sáng tạo thông minh 
"Startup City" do thành đoàn Hà 

 



MSV Họ tên Mã LHP Tên môn học Lý do hoãn thi Ghi chú 
Nội tổ chức. 

22029010 Hoàng Đức Kiên ELT3046E 20 Mạng truyền thông máy tính Ốm sốt có minh chứng  
22023136 Phạm Tuấn Lộc EPN2030 1 Vật lý thống kê Ốm sốt có minh chứng  

23021619 Nguyễn Văn Mạnh FLF1108 11  Tiếng Anh B2 Sốt virus có minh chứng 
Thi vào HKI 
2024-2025 

21020931 Nguyễn Văn Nam INT3404 2 Xử Lý Ảnh Ốm sốt có minh chứng  

21020550 Ngô Hán Quang Ngọc INT3103 1 Tối ưu hóa 
Đau bụng, có minh chứng khám 
bệnh 

 

22024573 Nguyễn Yến Nhi ELT2035 20 Tín hiệu và hệ thống Ngất tại phòng thi  
22025115 Nguyễn Nhật Tân CTE3006 2 Địa chất công trình  Tai nạn hôm thi có minh chứng  

22020112 Chu Mạnh Tùng AGT3013 1 
Hệ sinh thái nông nghiệp và 
nông nghiệp bền vững 

Sốt, hội chứng ruột kích thích, 
khó thở, có minh chứng 

 

21020938 Nguyễn Văn Thao INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng Sốt virus có minh chứng  

20020473 Cao Bá Thắng INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng 
Tai nạn, rạn xương cánh tay 
phải, có minh chứng 

 

20021583 Đỗ Đức Thắng ELT 3051 21 Kỹ thuật điều khiển 
Ngộ độc thực phẩm, có minh 
chứng 

 

22025128 Hồ Tiến Thịnh THL1057 4 Nhà nước và pháp luật đại cương 
Lỗi hệ thống và  đã được Trung 
tâm Khảo thí kiểm chứng 

 

23020710 Trịnh Ngọc Thống INT2215 52  Lập Trình Nâng Cao 
Tai nạn, rạn nứt xương nhẹ có 
minh chứng 

 

21020856 Phùng Trường Trinh AGT3032 1  
Kiểm soát ô nhiễm trong sản 
xuất nông nghiệp 

Tham gia cuộc thi Khởi nghiệp 
thành phố sáng tạo thông minh 
"Startup City" do thành đoàn Hà 
Nội tổ chức. 

 

22022134 Nguyễn Phú Trọng INT2211 1 Cơ sở dữ liệu 
Máy bị lỗi trong quá trình thi và 
đã được CBCT kiểm tra, đồng ý 
cho tham gia kỳ thi phụ 

 

22021541 Bùi Thiên Vương EMA2021 1 Linh kiện bán dẫn và vi mạch 
Phẫu thuật gãy xương gò má có 
minh chứng 

 

22021541 Bùi Thiên Vương EMA2037 3 Cơ học kỹ thuật 2  
Phẫu thuật gãy xương gò má có 
minh chứng 

 

 


